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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT 
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Môn thi: LỊCH SỬ
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MÃ ĐỀ: 401




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (2,0 điểm)
[bookmark: _Hlk180785306]Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Trong quá trình tiến hành khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), Lê Lợi từng nói:“Các bậc khanh tướng giỏi đời xưa, bỏ chỗ vững đánh chỗ hở, lánh chỗ thực đánh chỗ trống, như thế thì dùng sức dù chỉ một nửa mà thành công gấp đôi”.
Câu nói trên sau đó được gắn với hoạt động nào của nghĩa quân Lam Sơn trong quá trình tiến hành cuộc khởi nghĩa?
A. Nghĩa quân tạm hòa hoãn với quân Minh để củng cố lực lượng.
B. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hóa).
C. Nghĩa quân thực hiện chuyển hướng đưa quân vào Nghệ An.
D. Lê Lợi thực hiện giảng hòa với quân Minh, kết thúc chiến tranh.
Câu 2. Cho các từ khóa sau:
a) Tô Định       					
b) Mã Viện    
c) Giao Chỉ		
d) Đông Hán         		
[bookmark: _GoBack]e) Hát Môn     
Hãy sắp xếp các từ khóa vào vị trí tương ứng để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
“Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ năm 40, trong bối cảnh nhà ... (1)… đang đặt ách thống trị nặng nề lên vùng ... (2)…, đặc biệt là thời kì ... (3)… làm thái thú. Năm 42,... (4)… đưa quân sang đàn áp. Sau một thời gian kháng cự, Hai Bà Trưng lui quân về ... (5)… và hi sinh”.
       	A. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-e.
       	B. 1-d, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c.	
       	C. 1-e, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b.
       	D. 1-e, 2-d, 3-a, 4-b, 5-c. 
Câu 3. Quan điểm “toàn dân đánh giặc” trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa gì? 
A. Là điều kiện để mỗi người dân được tham gia đánh giặc, giữ nước. 
B. Là điều kiện để thực hiện đánh giặc rộng khắp, mọi nơi, mọi lúc. 
C. Là điều kiện phát huy cao nhất yếu tố sức mạnh nhân tạo trong chiến tranh. 
D. Là điều kiện phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh. 

Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng về nguyên nhân thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc xâm lược Việt Nam (giữa thế kỉ XIX)? 
A. Có hệ thống cảng nước sâu.
B. Nằm gần kinh thành Huế. 
C. Có đông lực lượng giáo sĩ.
D. Dễ dàng đánh chiếm Xiêm.
Câu 5. Cho các nhận định sau về quá trình xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản: 
1) Các cuộc cách mạng tư sản được tiến hành khi đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm lược.
2) Trong cuộc chạy đua xâm chiếm thuộc địa, Anh là nước chiếm ưu thế hơn các đế quốc khác.
3) Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
4) Quá trình tập trung sản xuất và tích tụ tư bản đưa chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản hiện đại.
5) Chủ nghĩa tư bản hiện đại tiếp tục áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển kinh tế.
Hãy cho biết số nhận định đúng:
A. 2                            
B. 3                    
C. 4                   
D. 5
Câu 6. Những quyết định của Hội nghị I-an-ta (2/1945) đã có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam?
A. Tạo thời cơ thuận lợi để giành chính quyền trên phạm vi cả nước.
B. Tạo điều kiện cho phát xít Nhật vào xâm lược và cai trị lâu dài.
           C. Gây khó khăn cho cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra.
     D. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.
Câu 7. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng trong phong trào giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX?
   	A. Diễn ra quyết liệt, dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản.
   	B. Thắng lợi hoàn toàn, lật đổ ách cai trị của thực dân Pháp.
   	C. Phong trào đấu tranh diễn ra theo xu hướng cải cách.
   	D. Phong trào chống thực dân mang ý thức hệ phong kiến. 
[bookmark: _Hlk180928179]Câu 8. Nội dung nào sau đây không đúng về bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX?
A. Trật tự hai cực I-an-ta đã bị sụp đổ.
B. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố.
C. Tình hình chính trị khu vực được cải thiện.
D. Vấn đề Cam-pu-chia đã được giải quyết.	



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG - SAI (1,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu hỏi 1, trong mỗi đáp án a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 	01 ý trong câu	 hỏi được 0,1 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác	 02 ý trong câu 	hỏi được 0,25 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác	 03 ý trong câu	 hỏi được 0,5 điểm
Thí sinh lựa chọn chính xác cả  04 ý trong câu hỏi được 1,0 điểm
Câu 1. (1,0 điểm)
Cho đoạn tư liệu sau đây:
[bookmark: _Hlk180916891] “...Từ những đổ vỡ ấy [sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu], nhiều bài học kinh nghiệm đau xót được rút ra cho các nước xã hội chủ nghĩa ngày nay đang tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới, nhằm xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa đúng với bản chất nhân văn vì giải phóng và hạnh phúc con người, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc”.
(Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại,  NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003, tr.466)
a) Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là tổn thất chưa từng có trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mở đầu cho quá trình sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
b) Các nước đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội cần khai thác tốt thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ, bình thản trước nguy cơ chia rẽ dân tộc, quan tâm đến hạnh phúc của nhân dân.  
c) Rút kinh nghiệm từ nguy cơ “đổ vỡ ấy”, Việt Nam đã kịp thời tiến hành đổi mới đất nước và đạt được nhiều thành tựu, khẳng định con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan.
d) Từ thực tế ở Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam đã mang tới bài học: cần kiên trì đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nội dung mang tính nguyên tắc trong con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

……….HẾT……….
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số báo danh:……………………………….
CBCT thứ nhất:……………………………………………… CBCT thứ hai:………………………………
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PHẦN III. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2,0 điểm)  
Cho hai câu thơ sau:
“ . . . Đây là chiến địa buổi trùng hưng Nhị thánh bắt Ô Mã,
Cũng là bãi đất xưa, thuở trước Ngô chúa phá Hoằng Thao.”
                                                   (Trích “Bạch Đằng giang phú”- Trương Hán Siêu).
a) Hai câu thơ trên nhắc đến địa danh, những trận chiến và nhân vật lịch sử nào trong lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)?
b) Phân tích điểm giống và khác nhau giữa những trận chiến đó?
c) Địa danh nào của Hải Dương đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng của một trong những trận chiến trên?

Câu 2. (2,0 điểm)
Trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858), cuộc cải cách nào được đánh giá đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Làm rõ điểm mới của cuộc cải cách đó so với thời kì trước. Cuộc cải cách này tác động như thế nào đến nước ta đương thời?

Câu 3. (1,5 điểm)
Cho đoạn tư liệu: 
“Bài học của thời kì Chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai nước Xô - Mỹ và một bị thương, một bị mất. Trong khi đó, phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học - kĩ thuật”. 
(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001, tr.401).


a) Quan hệ quốc tế “lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu” trong thời kì Chiến tranh lạnh được thay bằng những xu thế phát triển nào? 
b) Theo em, “sức mạnh tổng hợp của quốc gia” ngày nay được xây dựng trên những nền tảng cơ bản nào? Trong bối cảnh mới, các quốc gia đang phát triển cần làm gì để thích ứng với những xu thế trên?   
Câu 4. (1,5 điểm)
Em hãy lựa chọn và phân tích 03 sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức ASEAN. Theo em, trong các trụ cột của Cộng đồng ASEAN, trụ cột nào là cơ sở mở ra bước phát triển mới của hợp tác khu vực Đông Nam Á? Những đóng góp của Việt Nam trong việc duy trì môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á từ 1995 đến nay.
	

……….HẾT……….
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh:……………………………………………..Số báo danh:……………………………….
CBCT thứ nhất:……………………………………………… CBCT thứ hai:………………………………
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